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So...QD - PIC

V/v ban hành chương trình đào tạo thường xuyên

QUYỆT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa bình, ngàyo 8 thángo5 năm 2025

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYỄN

NGHỂ: XOA BÓP BẢM HUYỆT

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/04/2025 của Hội đồng quán trị Công

ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐТВХH
ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

– Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Căn cú Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYÉT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Xoa

bóp bấm huyệt, tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo

viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./f

Nơi nhận:

- HĐOT, BGH (để b/c);
Như Điều 2 (để t/h);

- Lưu HС

HIỆU TRƯỚNG

ĐAO TẠO
TRƯỜNG

TRUNG CẤP

QUỐC TẾ
PHOENIX

TS. Trương Tuẩn Dũng





SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG TRUNG CÁP QUỐC TÊ

PHOENIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày08 tháng 05  năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
KỸ THUẬT XOA BÓP BÁM HUYỆT

(Ban hành theo Quyết định số 36 /QĐ-PỊC ngày 08 tháng ố năm 2025 của Hiệu
trưởng Trường Trung cấp Quốc tể Phoenix)

Tên nghề: Xoa bóp bẩm huyệt

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh:

+ Nam/Nữ từ 15 tuổi trở lên

+ Có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo.

I. MỤC TIÊU ĐẢO TẠO:

1. Kiển thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiển thứс:

+ Biết được một số khái niệm cơ bản về Âm - Dương, Ngũ hành, Hệ Kinh lạc, Huyệt đạo.

+ Biết được định nghĩa, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của phương pháp xoa bóp bấm

huyệt.

+ Biết được cách làm, vị trí làm, tác dụng của các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản.

+ Ứng dụng được các động tác xoa bóp bẩm huyệt trên các vùng khác nhau của cơ thể

con người.

+ Ứng dụng được các bài tập khí công dưỡng sinh trong phòng bệnh và chữa bệnh.

- Ký năng:

+ Thực hành thành thạo các thủ thuật xoa bóp bẩm huyệt cơ bản.

+ Thực hành thành thạo bầm huyệt lên một số huyệt thường dùng.

+ Thực hành thành thạo các thủ thuật xoa bóp bẩm huyệt trên các vùng khác nhau của

cơ thể con người.



+ Thực hành thành thạo các bài tập dưỡng sinh, khí công.

- Thái độ:

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng;

+ Ý thức được tầm quan trọng của phương pháp xoa bóp bấm huyệt, rèn luyện khí

công dưỡng sinh với sức khỏe và tham gia điều trị bệnh trong cộng đồng

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề Xoa bp,

bấm huyệt trị liệu thẩm mỹ;

+ Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực; rèn luyện nỗ lực;

2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu của nghê Xoa

bóp, bẩm huyệt trị liệu;

- Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc và các công việc liên

quan đến việc Xoa bóp, bấm huyệt trị liệu;

- Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của nghề và chịu trách nhiệm đổi với

kết quả công việc và sản phẩm của mình.

3. Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp Xoa bóp, bấm huyệt trị liệu, học viên

có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các nhiệm vụ:

+ Là kỹ thuật viên cho các Trung tâm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, viện

dưỡng lão, các cơ sở y tế.

+ Ngoài ra còn tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe

gia đình hoặc tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiển thức

và kỹ năng nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:

1. Thời gian của khoa học và thời gian thực học:

Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng;

Thời gian thực học: 114 giờ;

Thời gian học lý thuyết: 25 giờ; Thời gian học thực hành: 83 giờ, Kiểm tra: 9 giờ.



ΠΙ. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ
PHÂN BÔ THỜI GIAN:

Mã
Thời gian đào tạo (giờ)

MH, Tên môn học, mô đun
Trong đó

MD
Tổng số Lý

thuyết

Kiểm
Thực hành

tra

Kinh lạc và Âm dương ngũ
MĐ 01 23 5 18 0

hành

MĐ 02 Phương pháp ẩn huyệt 26 10 15 1

MĐ 03
Huyệt đạo âm kinh và dương
kinh

25 5 19 1

Thực hành xoa bóp, bâm
MĐ 04 35 5 28 2

huyệt các vùng

Ôn luyện và kiểm tra 5 5

Tông cộng 114 25 83 9

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN:

1. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun.

- Người học được kiểm tra kết thúc mô đun khi đã tham gia tối thiểu 70% số giờ lên

lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập của mô đun và phải có đủ bài kiểm tra định kỳ

và điểm bình quân các bài kiểm tra (theo các hệ số) phải đạt từ 5,0 trở lên theo thang

điểm 10.

a. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện tại thời điểm bắt kỳ trong quá

trình học của học sinh theo từng mô - đun cụ thể thông qua việc chấm điểm kiểm tra vấn

đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra

một số nội dung thực hành, thực tập, chẩm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra đánh

giá khác.

Kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện tại thời điểm được quy định trong đề
cương chi tiết của mô đun, có thể được thực hiện bằng bài kiểm tra viết có thời gian làm

bài từ 30 đến 45 phút; làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá

khác.

b. Cách thức thực hiện kiếm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

Kiểm tra đánh giá quá trình học do giáo viên giảng dạy mô đun thực hiện theo

những yêu cầu sau:



+ Nội dung kiểm tra là những nội dung được quy định trong mô đun đào tạo đã giảng

dạy cho học sinh;

+ Nội dung cụ thể và hình thức kiểm tra thường xuyên do giáo viên tự quyết định;

+ Nội dung và hình thức kiểm tra định kỳ được thực hiện theo quy định trong đề

cương chỉ tiết mô đun của chương trình đào tạo.

Các bài kiểm tra theo hình thức kiểm tra viết, tiểu luận, bài tập sau khi chấm phải

trả lại cho học sinh ngay sau khi công bố điểm kiểm tra.

2. Hướng dẫn xét và công nhận tốt nghiệp

Người học sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ sơ cấp ngành, nghề Xoa

bóp, bắm huyệt trị liệu đã tích lũy đủ mô đun, tín chỉ theo quy định trong chương trình

đào tạo.

Có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;

- Không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc bị truy

cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm xét công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả điểm tổng kết khóa học của người học để quyết
định việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp theo quy định./.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

MODUL 1: KINH MẠCH VÀ ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

Mã số mô đun: MĐ 01

Thời gian mô đun: 23 giờ (Lý thuyết: 05 giờ; Thực hành: 18 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MỖ ĐUN:

- Vị trí mô đun:

+ Mô đun Kinh mạch và âm dương ngũ hành là mô đun chuyên môn nghề trong chương

trình môn học, mô đun đào tạo trình độ Sơ cấp Xoa bóp, bẩm huyệt trị liệu

+ Mô đun Kinh mạch và âm dương ngũ hành được bố trí dạy đầu tiên trước khi giảng
dạy các mô đun khác trong chương trình đào tạo Sơ cấp Xoa bóp, bẩm huyệt trị liệu.

- Tính chất mô đun:

+ Mô đun Phân loại da là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp trên

người mẫu.

II. MỤC TIÊU MỖ ĐUN

Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng:

Về kiến thức:

+ Hiếu được kinh mạch và lạc mạch.

+ Nắm được cấu tạo của hệ kinh mạch.

+ Nắm được cấu tạo của hệ lạc mạch.

+ Hiểu được tac dụng của hệ thống kinh mạch.

+ Hiểu được khái niệm về học thuyết âm dương.

+ Hiểu được các quy luật của học thuyết âm dương.

+ Hiểu cách ứng dụng của học thuyết âm dương trong y học.

+ Hiểu khái niệm về học thuyết ngũ hành.

+ Nắm được các quy luật hoạt động ngũ hành.

+ Hiểu được cách ứng dụng của học thuyết trong y học.

Về kỹ năng:

+ Ứng dụng thực hành xoa bóp, bầm huyệt trị liệu

Về thái độ:

+ Luôn có ý thức nghề nghiệp, thái độ học tập đúng mực, có trách nhiệm với bản

thân và bạn học.
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III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

Số giờ
TT Nội dung Tông

số
Lý Thực Kiểm

thuyết hành tra

1 Bài 1: Khái quát về hệ thống kinh mạch 1 이

2 Bài 2: Câu tạo của hệ kinh mạch và lạc mạch 2 1 1 이

3

4

Bài 3: Tác dụng của hệ thống kinh lạc

Bài 4: Thực hành về đường đi của kinh mạch và

6 1 5 0

lạc mạch
4 0 4 이

5 Bài 5: Học thuyết âm dương 1 1 0

6 Bài 6: Học thuyêt ngũ hành 1 0 0

7

Bài 7.Thực hành massge kinh mạch và lạc mạch

ở trên mặt : Huyệt chủ đạo là điểm G của khuôn 8 0 8 0

mặt.

Cộng 23 5 18 0

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được
bằng giờ thực hành.

tinh

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái quát về hệhệ thống kinh mạch

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được kinh mạch và lạc mạch.

2. Nội dung bài:

2.1. Khái quát về hệ thống kinh mạch.

2.1.1. Khái niệm kinh mạch.

2.1.2. Khái niệm lạc mạch.

Thời gian: 01 giờ

Bài 2: Cầu tạo của hệ kinh mạch và lạc mạch. Thời gian: 02 giờ

Mục tiêu:

+ Nắm được cấu tạo của hệ kinh mạch.

1. Tay.

2. Chân.

3. Tâm kinh mạch phụ.

4. Kinh biệt, kinh cân, biệt lạc, phủ lạc.
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Bài 3: Tác dụng của hệ thống kinh lạc.

Mục tiêu:

Thời gian: 06 giờ

+ Hiểu được tac dụng của hệ thống kinh mạch.

1 Về sinh lý.

2. Về mặt bệnh lý.

3.Về chuẩn đoán.

4. Về chữa bệnh.

Bài 4: Thực hành về đường đi của kinh mạch và lạc mạch.

Bài 5: Học thuyết âm dương

Thời gian: 04 giờ

Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm về học thuyết âm dương.

- Hiểu được các quy luật của học thuyết âm dương.

- Hiểu cách ứng dụng của học thuyết âm dương trong y học.

2. Nội dung bài:

1. Khái niệm.

2.Các quy luật cơ bản trong học thuyết âm dương.

2. 1.Am dương đổi lập nhau.

2.2.Âm dương hỗ căn.

2.3.Âm dương tiêu trưởng.

2.4.Âm dương bình hành.

3.  Ứng dụng trong y học.

3.1.Về cấu tạo cơ thể và sinh lý.

3.2. Về quá trình phát sinh và phát triển của bệnh tật.

3.3.  Về chuẩn đoán bệnh tật.

3.4. Về chữa bệnh và các phương pháp chữa bệnh.

Bài 6: Học thuyết ngũ hành.

1. Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm về học thuyết ngũ hành.

- Hiểu được các quy luật của học thuyết ngũ hành.

- Hiểu cách ứng dụng của học thuyết ngũ hành trong y học.

2. Nội dung bài:

1.Khái niệm.

2.Cấu tạo hoạt động của ngũ hành.
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2.1.Quy luật tương sinh.

2.2.Quy luật tương khăc.

2.3.  Ung dụng trong y học.

2.3.1. Về quan hệ sinh lý

2.3.2.  Vê quan hệ bệnh lý.

2.3.3. Về chẩn đoán học.

2.3.4. Về điều trị học.

2.4.Khí huyết.

5.Trật tự nối tiếp của 12 kinh mạch.

6.Đường tuẩn hoàn của 12 kinh mạch

6.1. Phế

6.2. Đại

6.3. Trường

6.4. Vị

6.5. Tỳ

6.6. Tâm

6.7. Tiểu trường.

6.8. Bàng quang.

6.9. Thận

6.10. Tam tiểu.

6.11. Đảm.

6.12. Can

6.13. Phế

Bài 7: .Thực hành massage kinh mạch và lạc mạch ở trên mặt : Huyệt chủ đạo là

điểm G của khuôn mặt. Thời gian: 08 giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết/phòng học thực hành/phòng
tích hợp

2. Trang thiết bị: Máy tính; Máy chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giáo trình lý thuyết, giáo án, bài giảng, đề cương môn học;

+ Các bài tập thực hành;

+ Bộ ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết.
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* Nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiển thức:

+ Vai trò của kinh lạc, mạch lạc.

+ Kinh lạc và lạc mạch trong cơ thể.

+ Xác định đường đi của kinh mạch.

+ Hiểu, năm được kiến thức về âm dương ngũ hành

- Kỹ năng:

+ Thực hành về đường đi của kinh mạch và lạc mạch

+ Thực hành các thao tác massage kinh mạch và lạc mạch trên mặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

+ Giải quyết vấn đề về an toàn lao động trong những điều kiện thay đổi.

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học được sử dụng đê giảng dạy cho học

sinh trình độ Sơ cấp Xoa bóp, bẩm huyệt trị liệu.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Học sinh chuẩn bị, nghiên cứu nội dung tự học trước ở nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Kinh mạch và lạc mạch

- Vai trò của kinh lạc, mạch lạc.

- Tác dụng của hệ thống kinh lạc

- Nội dung của học thuyết âm dương và học thuyết ngũ hành.

4. Tài liệu tham khảo:

10



- Đại cương kinh lạc

CHƯƠNG TRỈNH MÔ ĐUN

MODUL 02: PHƯƠNG PHÁP ÁN HUYỆT

- Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian mô đun: 26 giờ (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 15 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẬT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí mô đun:

+ Mô đun Phương pháp ấn huyệt là mô đun chuyên môn nghể trong chương trình đào
tạo trình độ Sơ cấp Xoa bóp, bẩm huyệt trị liệu

+ Mô đun Kinh mạch và âm dương ngũ hành được bố trí dạy sau mô đun kinh lạc và

âm dương ngũ hành trong chương trình đào tạo Sơ cấp Xoa bóp, bấm huyệt trị liệu.

- Tính chất mô đun:

+ Mô đun Phương pháp ấn huyệt là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành trực
tiếp trên người mẫu.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng:

Về kiến thức:

+ Nắm bắt được khái niệm về huyệt.

+ Hiểu được cách phân loại huyệt.

+ Hiểu tác dụng của huyệt.

+ Nắm bắt được cách lấy huyệt.

+ Nắm bắt được huyệt cấm châm, cẩm cứu.

+ Hiều vai trò tác dụng của từng huyệt

Về kỹ năng:

+ Ứng dụng thực hành xoa bóp, bẩm huyệt trị liệu

Về thái độ:

+ Luôn có ý thức nghề nghiệp, thái độ học tập đúng mực, có trách nhiệm với bản
thân và bạn học.
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III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số giờ
TT Nội dung

Tồng

sô

Lý

thuyết
Thực Kiểm

hành tra

1 Bài 1: Khái niệm về huyệt 2 2 0 0

2 Bài 2: Phân loại huyệt 3 1 2 0

3 Bài 3: Tác dụng của huyệt 4 2 2 0

4 Bài 4: Cách lấy huyệt 11 2 8

5 Bài 5: Huyệt cấm châm, cấm cứu 3 2 1 0

6 Bài 6: Vai trò của huyệt đối với làm đẹp da 3 1 2 이

Cộng 26 10 15 1

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính

bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm về huyệt Thời gian: 2 giờ.

1. Mục tiêu:

- Nắm bắt được khái niệm về huyệt.

Bài 2: Phân loại huyệt

1. Mục tiêu:

- Hiểu được cách phân loại huyệt.

2. Nội dung:

1. Huyệt của kinh.

2. Huyệt ngoài kinh.

3. Huyệt ở chỗ đau.

Bài 3: Tác dụng của huyệt

1. Mục tiêu:

- Hiếu tác dụng của huyệt.

2. Nội dung:

Thời gian: 3 giờ.
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2. 1.Bôi du huyệt.

2. 2.Mộ huyệt.

2. 3.Nguyên huyệt.

2. 4.Lạc huyệt.

2. 5.Khích huyệt.

2. 6. Ngũ du huyệt.

2. 7. Bát hội huyệt.

2. 8. Giao hội huyệt.

Bài 4: Cách lấy huyệt

1. Mục tiêu:

- Nắm bắt được cách lấy huyệt.

2. Nội dung:

2.1. Phép đo cốt lạc.

2.2. Phép đo đồng thân thốn.

2.3. Dựa vào các điểm mốc giải phẫu.

2.4. Cảm giác khi ấn tay lên huyệt

Bài 5: Huyệt cấm châm, cầm cứu

1. Mục tiêu:

- Năm bắt được huyệt cấm châm, cấm cứu.

2. Nội dung:

2.1Huyệt cấm châm.

2.2 Huyệt cấm cứu.

2.3 Đối với trẻ em.

2.4 Đổi với phụ nữ có thai.

Bài 6. Vai trò của bẩm huyệt đổi với làm đẹp da.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết/phòng học thực hành/phòng

tích hợp

2.  Trang thiết bị: Máy tính; Máy chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giáo trình lý thuyết, giáo án, bài giảng, đề cương môn học;

+ Các bài tập thực hành;

+ Bộ ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết.
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* Nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Năm bắt được khái niệm về huyệt.

+ Hiểu được cách phân loại huyệt.

+ Hiểu tác dụng của huyệt.

+ Nắm bắt được cách lấy huyệt.

+ Nắm bắt được huyệt cấm châm, cấm cứu.

+ Hiểu vai trò tác dụng của từng huyệt

- Kỹ năng:

+ Thực hành cách lấy huyệt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

+ Giải quyết vấn đề về an toàn lao động trong những điều kiện thay đôi.

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho học

sinh trình độ Sơ cấp Xoa bóp, bấm huyệt trị liệu.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Học sinh chuẩn bị, nghiên cứu nội dung tự học trước ở nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Kinh mạch và lạc mạch

- Vai trò của kinh lạc, mạch lạc.

- Tác dụng của hệ thống kinh lạc
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- Nội dung của học thuyết âm dương và học thuyết ngũ hành.

4. Tài liệu tham khảo:

- Đại cương kinh lạc

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

MODUL 3: HUYỆT ĐẠO ÂM KINH VÀ DƯƠNG KINH

Mã số mô đun: MÐ 03

Thời gian mô đun: 25 giờ (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẮT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí mô đun:

+ Mô đun huyệt đạo âm kinh và dương kinh là mô đun chuyên môn nghề trong chương

trình đào tạo trình độ Sơ cấp Xoa bóp, bẩm huyệt trị liệu

+ Mô đun huyệt đạo âm kinh và dương kinh được bố trí dạy sau mô đun phương pháp
ấn huyệt trong chương trình đào tạo Sơ cấp Xoa bóp, bấm huyệt trị liệu.

- Tính chất mô đun:

+ Mô đun huyệt đạo âm kinh và dương kinh là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực
hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng:

- Về kiển thức:

+ Năm bắt cách ấn huyệt.

+ Hiểu được vai trò, cách xác định vị trí và công dụng của các huyệt âm kinh +

Hiểu được vai trò, cách xác định vị trí và công dụng của các huyệt dương kinh - Về

kỹ năng:

+ Ứng dụng thực hành xoa bóp, bấm huyệt trị liệu – Về

thái độ

+ Luôn có ý thức nghể nghiệp, thái độ học tập đúng mực, có trách nhiệm với bản
thân và bạn học.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
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Số giờ

TT Nội dung
Tông Lý Thực Kiểm

số thuyêt hành tra

1 Bài 1: Kinh mạch, lạc mạch, huyệt đạo: Am kinh. 13 3 10 0

2 Bài 2: Kinh mạch, lạc mạch, huyệt đạo: Dương kinh 12 2 10 이

Cộng 25 5 20 이

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính
bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Kinh mạch, lạc mạch, huyệt đạo: Âm kinh. Thời lượng: 13 giờ( 3LT.10 TH)

1. Mục tiêu của bài: Hiểu được vai trò của các huyệt âm kinh ( ngũ tạng ).

- Nắm bắt cách xác định vị trí các huyệt của phần âm kinh.

- Hiểu được công dụng của các huyệt phần âm kinh.

- Nắm bắt cách ấn huyệt.

2. Nội dung bài:

2.1.Thủ thái âm phể kinh

2.1.1. Đường đi.

2.1.2. Chữa bệnh.

2.1.3. Trung phủ.

2.1.3.1. Vị trí.
2.1.3.2. Vai trò.

2.1.4. Vân môn.

2.1.4.1. Vị trí.

2.1.4.2. Vai trò.

2.1.5. Thiên phủ.
2.1.5.1. Vị trí.

2.1.5.2. Vai trò.

2.1.6. Hiệp bạch.

2.1.7. Xích trạch

2.1.8. Khổng tối.

2.1.9. Liệt khuyết.
2.1.10. Kinh cừ.

2.1.11. Thái uyên.

2.1.12. Ngư tế.

2.1.13. Thiều thương.
2.2.Kinh túc thái âm tỳ kinh
2.2.1. An bạch.

2.2.2. Đại đô.
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2.2.3. Thái bạch.

2.2.4. Công tôn.

2.5. Thương khâu.

2.6. Tâm âm giao.

2.2.7. Lậu côc.

2.2.8. Địa cơ.

2.2.9. Am lăng.
2.2.10. Huyết hải.
2.2.11.Сơ môn.

2.2.12.Xung môn.

2.2.13.Phủ xá.

2.2.14.Phúc kêt.

2.2.15.Đại hoành.

2.2.16. Phúc ái.

2.2.17. Thực đậu.
2.2.18. Thiên khê.

2.2.19. Hung hương.

2.2.20.Chu vinh.

2.2.21. Đại bao.

2.3.Kinh thủ thiếu âm tâm.

2.3.1. Cực tuyên.

2.3.2.Thanh linh.

2.3.3. Thiếu hải.

2.3.4. Linh đạo.

2.3.5. Thông lý.

2.3.6. Am kích.

2.3.7. Thần môn.

2.3.8. Thiếu phủ.

2.3.9. Thiều xung.

2.4.Kinh túc thiều âm thận.

3.2.4.1. Đường đi.

2.4.2. Dũng tuyên.

2.4.3. Nhiên côc.

2.4.4. Thái khê.

2.4.5. Đại chung.
2.4.6. Thủy tuyên.

2.4.7. Chiều hải. |

2.4.8. Phục lưu.

2.4.9. Giao tín.

2.4.10. Trúc tân.

2.4.11. Am cốc.

2.4.12. Hoành cốt.

2.4.13. Đại hách.
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2.4.14. Khí huyệt.
2.4.15. Tứ mãn.

2.4.16. Trung chú.

2.4.17. Hoang du.

2.4.18. Thương khúc.

2.4.19. Thạch quan.

2.4.20. Am đô.

2.4.21. Thông cốc.

2.4.22. U môn.

2.4.23. Bộ lang.

2.4.24. Thân phong.

2.4.25. Linh khư.

2.4.26. Thần tàng.

2.4.27. Quac trung.

2.4.28. Du phủ.

2.5. Kinh thủ quyết âm tâm bào.

2.5.1. Đường đi.

2.5.2. Thiên trì.

2.5.3. Thiên tuyền.
2.5.4. Khúc trạch.

2.5.5. Khích môn.

2.5.6. Gian sử.

2.5.7. Nội quan.

2.5.8. Đại lăng.

2.5.9. Lao cung.

2.5.10. Trung xung.

2.6. Kinh túc thiếu âm can.

2.6.1. Đường đi.

2.6.2. Đại đôn

2.6.3. Hành gian.

2.6.4. Thái xung.

2.6.5. Trung phong.

2.6.6. Lãi câu.

2.6.7. Trung đô.
2.6.8. Tất quan.

2.6.9. Khúc tuyên.
2.6.10. Am bao.

2.6.11. Ngũ ký.

2.6.12. Âm liên.

2.6.13. Cấp mạch.

2.6.14. Chương môn.
2.6.15. Kỳ môn.
2.7. Túc thiểu âm thận kinh.

2.7.1. Nhiên cốc.
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2.7.2. Thái khê.

2.7.3. Đại chung.
2.7.4. Thủy tuyên.
2.7.5. Chiều hải.

2.7.6. Phục lưu.

2.7.7. Giao tín.

2.7.8. Trúc tân.

2.7.9. Am cốc.

2.8. Túc quyết âm vị kinh.

2.8.1. Bế quan.

2.8.2. Phục thổ.

2.8.3. Am thị.

2.8.4. Luơng khâu.

2.8.5. Độc tỵ.

2.8.6. Túc cam lý.
2.8.7. Thượng cự hu.

2.8.8. Điêu khâu.

2.8.9. Hạ cự hư.

2.8.10 .Phong long.
2.8.11. Giải khê.

2.8.12. Xung dương.
2.8.13. Hãm cốc.

2.8.14. Nội đình.

2.8.15. Lệ đoài.

2.9. Thực hành massge kinh mạch và lạc mạch trên mặt.

Bài 2: Kinh mạch, lạc mạch, huyệt đạo: Dương kinh .Thời lượng: 12 giờ(LT 2,TH 10)
1. Mục tiêu của bài:

- Năm bắt được đường kinh của lục phủ.

- Năm bắt được vai trò và vị trí của các huyệt dương kinh.

2. Nội dung bài:

2.1.Thủ dương minh đại trường kinh

2.1.1. Đường đi.

2.1.2. Vai trò.

2.1.3. Thương dương.
2.1.4. Nhị gian.

2.1.5. Tam gian.
2.1.6. Hợp côc.
2.1.7. Dương khê.
2.1.8. Thiên lịch.

2.1.9. Ön luu.

2.1.10. Thượng liêm.

2.1.11. Thủ tam lý.

2.1.12. Khúc trì.
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